
TỔNG HỢP CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH THUỘC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUẢN LÝ

STT Tên đơn vị Số cơ sở khám bệnh
chữa bệnh Ghi chú

Tổng cộng 672

1 BV ĐK Xanh Pôn 1

2 BV Thanh Nhàn 1

3 BV Đức Giang 1

4 BV Nhi Hà Nội 1
5 BV Tâm Thần Hà Nội 1
6 BV ĐK Hà Đông 1
7 BV Ung Bướu Hà Nội 1
8 BV Phụ Sản Hà Nội 1
9 BV ĐK Huyện Mê Linh 1
10 BV ĐK Đông Anh 1
11 BV ĐK Sóc Sơn 1

12 BV Bắc Thăng Long 1

13 BV ĐK Huyện Phúc Thọ 1
14 BV ĐK Thanh Trì 1
15 BV YHCT Hà Nội 1
16 BV ĐK Sơn Tây 1

17 BV ĐK Huyện Thạch Thất 1

18 BV Da Liễu Hà Nội 1
19 BV ĐK Huyện Quốc Oai 1
20 BV Đa khoa Gia Lâm 1
21 BV ĐK huyện Phú Xuyên 1
22 BV ĐK huyện Thanh Oai 1

23 BV ĐK huyện Ba Vì 1

24 BV ĐK Huyện Chương Mỹ 1
25 BV ĐK Huyện Hoài Đức 1

26 BV Tâm Thần Mỹ Đức 1

27 BV YHCT Hà Đông 1
28 BV ĐK huyện  Mỹ Đức 1

29 BV ĐK Vân Đình 1

30 BV ĐK huyện Đan Phượng 1

31 BV ĐK huyện Thường Tín 1

32 BV Thận Hà Nội 1
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33 BV Phổi Hà Nội 1
34 BV Hữu nghị VN-Cu Ba 1
35 BV Đa khoa Đống Đa 1

36 BV Nam Thăng Long 1

37 BV PHCN 1
38 BV 09 1

39 TT Pháp Y 1

40 BV TTBN Mai Hương 1

41 TT Cấp Cứu 115 1
42 Trường Cao Đẳng y tế Hà Đông 1

43 Trạm y tế Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị Hà Nội
1

44
Trạm y tế Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội

1

45 BV Tim Hà Nội 2
- BV Tim cơ sở 1

- BV Tim cơ sở 2

46 BV Mắt Hà Nội 2
- BV Mắt Hà Nội cơ sở 1
- BV Mắt Hà Nội cơ sở 2

47 BV Hòe Nhai 2

- BV Hòe Nhai cơ sở 1

- BV Hòe Nhai cơ sở 2

48 Trung tâm y tế Ba Đình 16
- Phòng khám đa khoa 50 Hàng Bún
- Nhà hộ sinh Ba Đình
- Trạm y tế phường Thành Công
- Trạm y tế phường Vĩnh Phúc
- Trạm y tế phường Kim Mã
- Trạm y tế phường Điện Biên
- Trạm y tế phường Liễu Giai
- Trạm y tế phường Quán Thánh
- Trạm y tế phường Nguyễn Trung Trực
- Trạm y tế phường Trúc Bạch
- Trạm y tế phường Ngọc Khánh
- Trạm y tế phường Ngọc Hà
- Trạm y tế phường Cống Vị
- Trạm y tế phường Giảng Võ
- Trạm y tế phường Đội Cấn
- Trạm y tế phường Phúc Xá

49 Trung tâm y tế Hoàn Kiếm 10
- TTYT Quận Hoàn Kiếm - PKĐK 21 Phan Chu

Trinh- TTYT Quận Hoàn Kiếm - PKĐK 26 Lương Ngọc
Quyến

STT Tên đơn vị Số cơ sở khám bệnh
chữa bệnh Ghi chú
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- TTYT Quận Hoàn Kiếm - PKDDK 50C Hàng Bài
- TTYT Quận Hoàn Kiêm - Nhà Hộ Sinh A
- TTYT Quận Hoàn Kiếm - TYT phường Hàng bạc
- TTYT quận Hoàn Kiếm - TYT Tràng Tiền
- TTYT quận Hoàn Kiếm - TYT Phường Cửa Đông
- TTYT Quận Hoàn Kiếm - TYT Hàng Buồm
- TTYT Quận Hoàn Kiếm - TYT Phan Chu Trinh
- TTYT quận Hoàn Kiếm -  TYT phường Phúc Tân

50 Trung tâm y tế Tây Hồ 10
- Trạm Y tế phường Yên Phụ
- Trạm Y tế phường Xuân La
- Trạm Y tế phường Quảng An
- Trạm Y tế phường Nhật Tân
- Trạm Y tế phường Phú Thượng
- Trạm Y tế phường Bưởi
- Trạm  Y tế phường Thụy Khuê
- Trạm Y tế phường Tứ Liên
- Phòng khám đa khoa trực thuộc TTYT
- Phòng khám đa khoa 124 Hoàng Hoa Thám

51 Trung tâm y tế Mỹ Đức 24
- PKĐK KV An Mỹ
- PKĐK KV Hương Sơn
- Trạm y tế xã Phúc Lâm
- Trạm y tế xã Đồng Tâm
- Trạm y tế xã Thượng Lâm
- Trạm y tế xã Tuy Lai
- Trạm y tế xã Bột Xuyên
- Trạm y tế xã Mỹ Thành
- Trạm y tế xã An Mỹ
- Trạm y tế xã Hồng Sơn
- Trạm y tế xã Lê Thanh
- Trạm y tế xã Xuy Xá
- Trạm y tế xã Phùng Xá
- Trạm y tế xã Phù Lưu Tế
- Trạm y tế TT Đại Nghĩa
- Trạm y tế xã Đại Hưng
- Trạm y tế xã Vạn Kim
- Trạm y tế xã Đốc Tín
- Trạm y tế xã Hương Sơn
- Trạm y tế xã Hùng Tiến
- Trạm y tế xã An Tiến
- Trạm y tế xã Hợp Tiến
- Trạm y tế xã Hợp Thanh
- Trạm y tế xã An Phú

52 Trung tâm y tế Quốc Oai 22
- Phòng khám đa khoa Khu vực Hòa Thạch
- Trạm Y tế xã Yên Sơn
- Trạm Y tế xã Phú Mãn
- Trạm Y tế thị trấn Quốc Oai

STT Tên đơn vị Số cơ sở khám bệnh
chữa bệnh Ghi chú
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- Trạm Y tế xã Cấn Hữu
- Trạm Y tế xã Cộng Hòa
- Trạm Y tế xã Đại Thành
- Trạm Y tế xã Đồng Quang
- Trạm Y tế xã Đông Xuân
- Trạm Y tế xã Đông Yên
- Trạm Y tế xã Hòa Thạch
- Trạm Y tế xã Liệp Tuyết
- Trạm Y tế xã Nghĩa Hương
- Trạm Y tế xã Ngọc Liệp
- Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ
- Trạm Y tế xã Phú Cát
- Trạm Y tế xã Phượng Cách
- Trạm Y tế xã Sài Sơn
- Trạm y tế xã Tân Hòa
- Trạm Y tế xã Tân Phú
- Trạm Y tế xã Thạch Thán
- Trạm Y tế xã Tuyết Nghĩa

53 Trung tâm y tế Bắc Từ Liêm 14
- Trạm y tế phường Cổ Nhuế 1
- Trạm y tế phường Cổ Nhuế 2
- Trạm y tế phường Đông Ngạc
- Trạm y tế phường Đức Thắng
- Trạm y tế phường Minh Khai
- Trạm y tế phường Liên Mạc
- Trạm y tế phường Phú Diễn
- Trạm y tế phường Phúc Diễn
- Trạm y tế phường Thượng Cát
- Trạm y tế phường Thụy Phương
- Trạm y tế phường Tây Tựu
- Trạm y tế phường Xuân Đỉnh
- Trạm y tế phường Xuân Tảo
- Phòng khám đa khoa Chèm

54 Trung tâm y tế Thạch Thất 24
- Trạm Y tế Yên Trung
- Trạm Y tế Cần Kiệm 
- Trạm Y tế Hương Ngải
- Trạm Y tế Hạ Bằng
- Trạm Y tế Tân Xã
- Trạm Y tế Phú Kim
- Trạm Y tế Đại Đồng
- Trạm Y tế Tiến Xuân
- Trạm Y tế Hữu Bằng
- Trạm Y tế Đồng Trúc
- Trạm Y tế Yên Bình
- Trạm Y tế Liên Quan
- Trạm Y tế Bình Phú
- Trạm Y tế Canh Nậu
- Trạm Y tế Thạch Xá

STT Tên đơn vị Số cơ sở khám bệnh
chữa bệnh Ghi chú
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- Trạm Y tế Dị Nậu
- Trạm Y tế Bình Yên
- Trạm Y tế Lại Thượng
- Trạm Y tế Chàng Sơn
- Trạm Y tế Thạch Hoà
- Trạm Y tế Phùng Xá
- Trạm Y tế Kim Quan
- Trạm Y tế Cẩm Yên
- PKĐK Yên Bình

55 Trung tâm y tế Phúc Thọ 22
- Trạm Y tế xã Long Xuyên
- Trạm Y tế xã Thị Trấn
- Trạm Y tế xã Vân Nam
- Trạm Y tế xã Vân Hà
- Trạm Y tế xã Liên Hiệp
- Trạm Y tế xã Hiệp Thuận
- Trạm Y tế xã Tam Hiệp
- Trạm Y tế xã Phụng Thượng
- Trạm Y tế xã Phúc Hòa
- Trạm Y tế xã Tích Giang
- Trạm Y tế xã Thượng Cốc
- Trạm Y tế xã Võng Xuyên
- Trạm Y tế xã Tam Thuấn
- Trạm Y tế xã Thanh Đa
- Trạm Y tế xã Vân Phúc
- Trạm Y tế xã Hát Môn
- Trạm Y tế xã Trạch Mỹ Lộc
- Trạm Y tế xã Xuân Đình
- Trạm Y tế xã Sen Phương
- Trạm Y tế xã Thọ Lộc
- Trạm Y tế xã Ngọc Tảo
- PKĐK Ngọc Tảo

56 Trung tâm y tế Thường Tín 30
- Trạm y tế thị trấn Thường Tín
- Trạm y tế xã Ninh Sở
- Trạm y tế xã Nhị Khê
- Trạm y tế xã Duyên Thái
- Trạm y tế xã Khánh Hà
- Trạm y tế xã Hòa Bình
- Trạm y tế xã Văn Bình
- Trạm y tế xã Hiền Giang
- Trạm y tế xã Hồng Vân
- Trạm y tế xã Vân Tảo
- Trạm y tế xã Liên Phương
- Trạm y tế xã Văn Phú
- Trạm y tế xã Tự Nhiên
- Trạm y tế xã Tiền Phong
- Trạm y tế xã Hà Hồi
- Trạm y tế xã Thư Phú

STT Tên đơn vị Số cơ sở khám bệnh
chữa bệnh Ghi chú
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- Trạm y tế xã Nguyễn Trãi
- Trạm y tế xã Quất Động
- Trạm y tế xã Chương Dương
- Trạm y tế xã Tân Minh
- Trạm y tế xã Lê Lợi
- Trạm y tế xã Thắng Lợi
- Trạm y tế xã Dũng Tiến
- Trạm y tế xã Thống Nhất
- Trạm y tế xã Nghiêm Xuyên
- Trạm y tế xã Tô Hiệu
- Trạm y tế xã Văn Tự
- Trạm y tế xã Vạn Điểm
- Trạm y tế xã Minh Cường
- Phòng khám đa khoa khu vực Tô Hiệu

57 Trung tâm y tế Thanh Trì 17
- PKĐKKV Đông Mỹ
- TYT xã Yên Mỹ
- TYT xã Tân Triều
- TYT xã Thanh Liệt
- TYT TT Văn Điển
- TYT xã Liên Ninh
- TYT xã Đông Mỹ
- TYT xã Tam Hiệp
- TYT xã Hữu Hòa
- TYT xã Ngọc Hồi
- TYT xã Tứ Hiệp
- TYT xã Duyên Hà
- TYT xã Tả Thanh Oai
- TYT xã Vạn Phúc
- TYT xã Ngũ Hiệp
- TYT xã Đại Áng
- TYT xã Vĩnh Quỳnh

58 Trung tâm y tế Mê Linh 20
- TYT xã Đại Thịnh
- TYT xã Tam Đồng
- TYT xã Thanh Lâm
- TYT xã Kim Hoa
- TYT xã Quang Minh
- TYT xã Tiền Phong
- TYT xã Tráng Việt
- TYT xã Văn Khê
- TYT Hoàng Kim
- TYT Thạch Đà
- TYT Chu Phan
- TYT Tiến Thịnh
- TYT Vạn Yên
- TYT Tự Lập
- TYT Tiến Thắng
- TYT Liên Mạc

STT Tên đơn vị Số cơ sở khám bệnh
chữa bệnh Ghi chú
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- TYT Mê Linh
- TYT Chi Đông
- PKĐK Đại Thịnh
- PKĐK Thạch Đà

59 Trung tâm y tế Ứng Hòa 31
- Trạm y tế xã Liên Bạt
- Trạm y tế xã Hồng Quang
- Trạm y tế xã Đội Bình
- Trạm y tế xã Đồng Tân
- Trạm y tế xã Trung Tú
- Trạm y tế xã Vạn Thái
- Trạm y tế Thị trấn Vân Đình
- Trạm y tế xã Tảo Dương Văn
- Trạm y tế xã Kim Đường
- Trạm y tế xã Phương Tú
- Trạm y tế xã Hoa Sơn
- Trạm y tế xã Trường Thịnh
- Trạm y tế xã Minh Đức
- Trạm y tế xã Đại Cừờng
- Trạm y tế xã Hòa Xá
- Trạm y tế xã Viên An
- Trạm y tế xã Viên Nội
- Trạm y tế xã Đồng Tiền
- Trạm y tế xã Lưu Hoàng
- Trạm y tế xã Phù Lưu
- Trạm y tế xã Sơn Công
- Trạm y tế xã Hòa Phú
- Trạm y tế xã Cao Thành
- Trạm y tế xã Hòa Nam
- Trạm y tế xã Quảng Phú Cầu
- Trạm y tế xã Hòa lâm
- Trạm y tế xã Trầm Lộng
- Trạm y tế xã Đông Lỗ
- Trạm y tế xã Đại Hùng
- Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Tân
- Phòng khám đa khoa khu vực Lưu Hoàng

60 Trung tâm y tế SÓC SƠN 31
- PKĐK Trung tâm
- PKĐK KV Hồng Kỳ
- PKĐK KV Minh Phú
- PKĐK KV Kim Anh
- PKĐk KV Xuân Giang
- TYT Thị Trấn
- TYT xã Bắc Sơn
- TYT xã Minh Trí
- TYT xã Hồng Kỳ
- TYT xã Nam Sơn
- TYT xã Trung Giã
- TYT xã Tân Hưng

STT Tên đơn vị Số cơ sở khám bệnh
chữa bệnh Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



- TYT xã Minh Phú
- TYT xã Phù Linh
- TYT xã Bắc Phú
- TYT xã Tân Minh
- TYT xã Quang Tiến
- TYT xã Hiền Ninh
- TYT xã Tân Dân
- TYT xã Tiên Dược
- TYT xã Việt Long
- TYT xã Xuân Giang
- TYT xã Mai Đình
- TYT xã Đức Hòa
- TYT xã Thanh Xuân
- TYT xã Đông Xuân
- TYT xã Kim Lũ
- TYT xã Phú Cường
- TYT xã Phú Minh
- TYT xã Phù Lỗ
- TYT xã Xuân Thu

61 Trung tâm y tế NAM TỪ LIÊM 11
- Phòng khám đa khoa Cầu Diễn
- Trạm Y tế phường Mễ Trì
- Trạm Y tế phường Phú Đô
- Trạm Y tế phường Tây Mỗ
- Trạm Y tế phường Trung Văn
- Trạm Y tế phường Xuân Phương
- Trạm Y tế phường Cầu Diễn
- Trạm Y tế phường Mỹ Đình 1
- Trạm Y tế phường Mỹ Đình 2
- Trạm Y tế phường Phương Canh
- Trạm Y tế phường Đại Mỗ

62 Trung tâm y tế LONG BIÊN 18
- Phòng khám đa khoa Trung tâm
- Phòng khám đa khoa Bồ Đề
- Phòng khám đa khoa Sài Đồng
- Phòng khám đa khoa Ngọc Lâm
- Trạm Y tế phường Gia Thụy
- Trạm Y tế phường Cự Khối
- Trạm Y tế phường Giang Biên
- Trạm Y tế phường Phúc Lợi
- Trạm Y tế phường Thạch Bàn
- Trạm Y tế phường Bồ Đề
- Trạm Y tế phường Đức Giang
- Trạm Y tế phường Long Biên
- Trạm Y tế phường Ngọc Lâm
- Trạm Y tế phường Ngọc Thụy
- Trạm Y tế phường Phúc Đồng
- Trạm Y tế phường Sài Đồng
- Trạm Y tế phường Thượng Thanh

STT Tên đơn vị Số cơ sở khám bệnh
chữa bệnh Ghi chú
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- Trạm Y tế phường Việt Hưng
63 Trung tâm y tế HOÀNG MAI 16
- PKĐK Lĩnh Nam
- PKĐK Linh Đàm
- TYT phường Thịnh Liệt
- TYT phường Hoàng Liệt
- TYT phường Định Công
- TYT phường Đại Kim
- TYT phường Yên Sở
- TYT phường Vĩnh Hưng
- TYT phường Thanh Trì
- TYT phường Lĩnh Nam
- TYT phường Trần Phú
- TYT phường Mai Động
- TYT phường Giáp Bát
- TYT phường Tân Mai
- TYT phường Tương Mai
- TYT phường Hoàng Văn Thụ

64 Trung tâm y tế GIA LÂM 25
- TRẠM Y TẾ XÃ DƯƠNG QUANG
- TRẠM Y TẾ XÃ DƯƠNG HÀ
- TRẠM Y TẾ XÃ ĐA TỐN
- TRẠM Y TẾ XÃ KIÊU KỴ
- TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN TRÂU QUỲ
- TRẠM Y TẾ XÃ PHỦ ĐỔNG
- TRẠM Y TẾ XÃ ĐÌNH XUYÊN
- TRẠM Y TẾ XÃ YÊN VIÊN
- TRẠM Y TẾ XÃ NINH HIỆP
- TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN YÊN VIÊN
- TRẠM Y TẾ XÃ BÁT TRÀNG
- TRẠM Y TẾ XÃ ĐẶNG XÁ
- TRẠM Y TẾ XÃ DƯƠNG XÁ
- TRẠM Y TẾ  XÃ YÊN THƯỜNG
- TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG DƯ
- TRẠM Y TẾ XÃ KIM LAN
- TRẠM Y TẾ XÃ KIM SƠN
- TRẠM Y TẾ XÃ VĂN ĐỨC
- TRẠM Y TẾ XÃ LỆ CHI
- TRẠM Y TẾ XÃ CỔ BI
- TRẠM Y TẾ XÃ TRUNG MẦU
- TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ THỊ
- PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC ĐA TỐN
- PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC TRÂU QUỲ
- PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC YÊN VIÊN

65 Trung tâm y tế ĐỐNG ĐA 25
- Trạm y tế phường Quang Trung
- Trạm y tế phường Trung Tự
- Trạm y tế phường Ngã Tư Sở
- Trạm y tế phường Kim Liên

STT Tên đơn vị Số cơ sở khám bệnh
chữa bệnh Ghi chú
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- Trạm y tế phường Khượng Thượng
- Trạm y tế phường Phương Mai
- Trạm y tế phường Trung Phụng
- Trạm y tế phường Láng Hạ
- Trạm y tế phường Láng Thượng
- Trạm y tế phường Trung Liệt
- Trạm y tế phường Khâm Thiên
- Trạm y tế phường Nam Đồng
- Trạm y tế phường Thổ Quan
- Trạm y tế phường Quốc Tử Giám
- Trạm y tế phường Văn Miếu
- Trạm y tế phường Hàng Bột
- Trạm y tế phường Phương Liên
- Trạm y tế phường Ô Chợ Dừa
- Trạm y tế phường Thịnh Quang
- Trạm y tế phường Văn Chương
- Trạm y tế phường Cát Linh
- Phòng khám đa khoa số 1
- Phòng khám đa khoa số 2
- Phòng khám đa khoa số 3
- Nhà hộ sinh

66 Trung tâm y tế ĐÔNG ANH 26
- Phòng khám bệnh đa khoa Miền Đông
- Phòng khám đa khoa Trung tâm
- Trạm Y tế xã Liên Hà
- Trạm Y tế xã  Mai Lâm
- Trạm Y tế xã Vân Hà
- Trạm Y tế xã Cổ Loa
- Trạm Y tế xã Đại Mạch
- Trạm Y tế xã Dục Tú
- Trạm Y tế xã Hải Bối
- Trạm Y tế xã Kim Nỗ
- Trạm Y tế xã Nguyên Khê
- Trạm Y tế xã Tiên Dương
- Trạm Y tế xã Thụy Lâm
- Trạm Y tế xã Xuân Canh
- Trạm Y tế xã Bắc Hồng
- Trạm Y tế xã Nam Hồng
- Trạm Y tế xã Võng La
- Trạm Y tế xã Đông Hội
- Trạm Y tế xã Tàm Xá
- Trạm Y tế Thị Trấn
- Trạm Y tế xã Uy Nỗ
- Trạm Y tế xã Vĩnh Ngọc
- Trạm Y tế xã Xuân Nộn
- Trạm Y tế xã Kim Chung
- Trạm Y tế xã Việt Hùng
- Trạm Y tế xã Vân Nội

67 Trung tâm y tế BA VÌ 34

STT Tên đơn vị Số cơ sở khám bệnh
chữa bệnh Ghi chú
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- PKĐK khu vực Minh Quang
- PKĐK khu vực Bất Bạt
- PKĐK khu vực Tản Lĩnh
- TYT xã Khánh Thượng
- TYT xã Minh Quang
- TYT xã Ba Vì
- TYT xã Ba Trại
- TYT xã Tản Lĩnh
- TYT xã Vân Hoà
- TYT xã Yên Bài
- TYT xã Thuần Mỹ
- TYT xã Sơn Đà
- TYT xã Tòng Bạt
- TYT xã Cẩm Lĩnh
- TYT xã Phú Sơn
- TYT xã Thái Hoà
- TYT xã Phú Đông
- TYT xã Phong Vân
- TYT xã Cổ Đô
- TYT xã Phú Cường
- TYT xã Tản Hồng
- TYT xã Châu Sơn
- TYT xã Phú Phương
- TYT xã Phú Châu
- TYT xã Chu Minh
- TYT xã Minh Châu
- TYT xã Đông Quang
- TYT xã Cam Thượng
- TYT xã Tiên Phong
- TYT xã Thuỵ An
- TY thị trấn Tây Đằng
- TYT xã Vật Lại  
- TYT xã Đồng Thái
- TYT xã Vạn Thắng

68 Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân 12
- PKĐK
- TYT Nhân Chính
- TYT Kim Giang
- TYT Khương Mai
- TYT Khương Trung
- TYT Thanh Xuân Bắc
- TYT Thanh Xuân Nam
- TYT Thanh Xuân Trung
- TYT Hạ Đình
- TYT Khương Đình
- TYT Phương Liệt
- TYT Thượng Đình

69 Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng 16
- PHKĐKV Liên Hồng

STT Tên đơn vị Số cơ sở khám bệnh
chữa bệnh Ghi chú
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- TYT Thị Trấn Phùng
- TYT  xã Đồng Tháp
- TYT xã Phương Đinh
- TYT xã Thọ An
- TYT xã Thọ Xuân
- TYT xã Hạ Mỗ
- TYT xã Trung Châu
- TYT xã Liên Hà
- TYT xã Hồng Hà
- TYT xã Đan Phượng
- TYT xã Song Phượng
- TYT xã Liên Trung
- TYT xã Tân Lập
- TYT xã Thượng Mỗ
- TYT xã Tân Hội

70 Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng 20
- PKĐK Mai Hương
- PKĐK Bà Triệu
- TYT Nguyễn Du
- TYT Lê Đại Hành
- TYT Phạm Đình Hổ
- TYT Bạch Đằng
- TYT Bạch Mai
- TYT Bách Khoa
- TYT Phố Huế
- TYT Minh Khai
- TYT Đồng Nhân
- TYT Đồng Tâm
- TYT Đống Mác
- TYT Thanh Lương
- TYT Thanh Nhàn
- TYT Vĩnh Tuy
- TYT Trương Định
- TYT Cầu Dền
- TYT Quỳnh Lôi
- TYT Quỳnh Mai

71 Trung tâm Y tế  Hà Đông 19
- PKĐK Trung tâm Y tế Hà Đông
- PKĐK Khu vực Phú Lương
- Trạm Y tế Quang Trung
- Trạm Y tế Nguyễn Trãi
- Trạm Y tế Hà Cầu
- Trạm Y tế Yết Kiêu
- Trạm Y tế Vạn Phúc
- Trạm Y tế Văn Quán
- Trạm Y tế Phúc La
- Trạm Y tế Kiến Hưng
- Trạm Y tế Mộ Lao
- Trạm Y tế La Khê

STT Tên đơn vị Số cơ sở khám bệnh
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- Trạm Y tế Phú La
- Trạm Y tế Phú Lương
- Trạm Y tế Phú Lãm
- Trạm Y tế Yên Nghĩa
- Trạm Y tế Dương Nội
- Trạm Y tế Đồng Mai
- Trạm Y tế Biên Giang

72 Trung tâm y tế huyện Thanh Oai 21
- Trạm Y tế Thị trấn Kim Bài
- Trạm Y tế xã Bích Hòa
- Trạm Y tế xã Bình Minh
- Trạm Y tế xã Mỹ Hưng
- Trạm Y tế xã Phương Trung
- Trạm Y tế xã Xuân Dương
- Trạm Y tế xã Đỗ Động
- Trạm Y tế xã Hồng Dương
- Trạm Y tế xã Kim Thư
- Trạm Y tế xã Thanh Thùy
- Trạm Y tế xã Kim An
- Trạm Y tế xã Cự Khê
- Trạm Y tế xã Thanh Cao
- Trạm Y tế xã Thanh Mai
- Trạm Y tế xã Cao Dương
- Trạm Y tế xã Tam Hưng
- Trạm Y tế xã Cao Viên
- Trạm Y tế xã Liên Châu
- Trạm Y tế xã Thanh Văn
- Trạm Y tế xã Tân Ước
- Phòng khám đa khoa khu vực Dân Hòa

73 Trung tâm Y tế Phú Xuyên 27
- PKĐK Tri Thuỷ
- Trạm y tế xã Bạch Hạ
- Trạm y tế xã Đại Thắng
- Trạm y tế xã Minh Tân
- Trạm y tế xã Phú Yên
- Trạm y tế xã Phúc Tiến
- Trạm y tế xã Sơn Hà
- Trạm y tế xã Vân Từ
- Trạm y tế xã Châu Can
- Trạm y tế xã Chuyên Mỹ
- Trạm y tế xã Hoàng Long
- Trạm y tế xã Khai Thái
- Trạm y tế xã Nam Phong
- Trạm y tế xã Nam Triều
- Trạm y tế xã Phú Túc
- Trạm y tế xã Quang Lãng
- Trạm y tế xã Quang Trung
- Trạm y tế xã Tri Trung
- Trạm y tế xã TT Phú Minh

STT Tên đơn vị Số cơ sở khám bệnh
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- Trạm y tế xã Văn Hoàng
- Trạm y tế xã Hồng Minh
- Trạm y tế xã Phượng Dực
- Trạm y tế xã Hồng Thái
- Trạm y tế xã Đai Xuyên
- Trạm y tế xã Tân Dân
- Trạm y tế xã Nam Tiến
- Trạm y tế xã TT Phú Xuyên

74 Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ 34
- Trạm y tế Thị trấn Chúc Sơn
- Trạm y tế Thị trấn Xuân Mai
- Trạm y tế xã Phụng Châu
- Trạm y tế xã Tiên Phương
- Trạm y tế xã Đông Sơn
- Trạm y tế xã Đông Phương Yên
- Trạm y tế xã Phú Nghĩa
- Trạm y tế xã Trường Yên
- Trạm y tế xã Ngọc Hòa
- Trạm y tế xã Thủy Xuân Tiên
- Trạm y tế xã Thanh Bình
- Trạm y tế xã Trung Hòa
- Trạm y tế xã Đại Yên
- Trạm y tế xã Thụy Hương
- Trạm y tế xã Tốt Động
- Trạm y tế xã Lam Điền
- Trạm y tế xã Tân Tiến
- Trạm y tế xã Nam P. Tiến
- Trạm y tế xã Hợp Đồng
- Trạm y tế xã Hoàng Văn Thụ
- Trạm y tế xã Hoàng Diệu
- Trạm y tế xã Hữu Văn
- Trạm y tế xã Quảng Bị
- Trạm y tế xã Mỹ Lương
- Trạm y tế xã Thượng Vực
- Trạm y tế xã Hồng Phong
- Trạm y tế xã Đồng Phú
- Trạm y tế xã Trần Phú
- Trạm y tế xã Văn Võ
- Trạm y tế xã Đồng lạc
- Trạm y tế xã Hòa Chính
- Trạm y tế xã Phú Nam An
- Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Mai
- Phòng khám đa khoa khu vựcLương Mỹ

75 Trung tâm y tế quận Cầu Giấy 10
- PKĐK KV Yên Hòa
- PKĐK KV Nghĩa Tân
- Trạm y tế phường Nghĩa Đô
- Trạm y tế phường Nghĩa Tân
- Trạm y tế phường Mai Dịch

STT Tên đơn vị Số cơ sở khám bệnh
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- Trạm y tế phường Dịch Vọng
- Trạm y tế phường Quan Hoa
- Trạm y tế phường Yên Hòa
- Trạm y tế phường Trung Hòa
- Trạm y tế phường Dịch Vọng Hậu

76 Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức 21
- Trạm Y tế Thị trấn Trạm Trôi
- Trạm Y tế xã Đức Thượng
- Trạm Y tế xã Minh Khai
- Trạm Y tế xã Dương Liễu
- Trạm Y tế xã Di Trạch
- Trạm Y tế xã Đức Giang
- Trạm Y tế xã Cát Quế
- Trạm Y tế xã Kim Chung
- Trạm Y tế xã Yên Sở
- Trạm Y tế xã Sơn Đồng
- Trạm Y tế xã Vân Canh
- Trạm Y tế xã Đắc Sở
- Trạm Y tế xã Lại Yên
- Trạm Y tế xã Tiền Yên
- Trạm Y tế xã Song Phương
- Trạm Y tế xã An Khánh
- Trạm Y tế xã An Thượng
- Trạm Y tế xã Vân Côn
- Trạm Y tế xã La Phù
- Trạm Y tế xã Đông La
- Phòng khám đa khoa Ngãi Cầu

77 TTYT thị xã Sơn Tây 16
- PKĐK Lê Lợi
- TYT Lê Lợi
- TYT Quang Trung
- TYT Ngô Quyền
- TYT Phú Thịnh
- TYT Viên Sơn
- TYT Trung Hưng
- TYT Trung Sơn Trầm
- TYT Sơn Lộc
- TYT Xuân Khanh
- TYT Sơn Đông
- TYT Cổ Đông
- TYT Đường Lâm
- TYT Thanh Mỹ
- TYT Kim Sơn
- TYT Xuân Sơn

STT Tên đơn vị Số cơ sở khám bệnh
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